
Stt

Tên tập thể, cá 

nhân/ 

Ghi rõ chức vụ

Danh hiệu thi đua/hình thức

khen thưởng cao nhất đã được tặng (1)

Đánh giá xếp loại hàng

năm sau khi được khen thưởng (2)

Danh hiệu thi đua/hình

thức khen thưởng được tặng hàng năm[3)

1
Ủy ban nhân dân xã 

Kim Phượng

Năm 2024: Bằng khen theo Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên v/v tặng Bằng khen đơn vị có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng 

NTM” giai đoạn 2021 - 2023.

Năm 2024: Bằng khen theo Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 

20/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên v/v tặng Bằng khen đơn 

vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019-

2024.

 Năm 2024: Bằng khen theo Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 13/01/2025 

của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v Khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc huyện 

Định Hoá năm 2024.

 Năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 Năm 2024:  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2023: Danh hiệu Tập thể

Lao động xuất sắc Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 

của UBND tỉnh Thái Nguyên 

Năm 2024: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 

168/QĐ-UBND ngày 13/01/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên 

2
Trương Anh Tú- Chủ 

tịch UBND xã 

 Bằng khen theo quyết định số 2182/QĐ0UBND ngày 17/9/2024 của Chủ 

tịch UBND Thái Nguyên.

Năm 2020: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 6888/QĐ-

UBND ngày 22/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa.

Năm 2021: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 7712/QĐ-

UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa.

Năm 2022: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 6519/QĐ-

UBND ngày 27/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa

Năm 2023: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 7415/QĐ-

UBND ngày 25/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa

Năm 2024: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 7969/QĐ-

UBND ngày 27/12/2024 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa. 

3 Trần Thị Dinh

Năm 2021: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 7712/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa.

Năm 2022: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 6519/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa.

Năm 2023:

Năm 2024: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 7969/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2024 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa. 

Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

(QĐ …ngày tháng năm)

Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ( theo Quyết định 

số: 446/QĐ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND xã Kim 

Phượng); 

Năm 2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ( theo Quyết định 

số: 04/QĐ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã Kim 

Phượng); 

Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ ( theo Quyết định số: 

/QĐ-HĐND ngày /2023 của HĐND xã Kim Phượng);

Năm 2024: Hoàn thành tốt nhiệm vụ ( theo Quyết định số: 

180/QĐ-HĐND ngày 15/11/2024 của HĐND xã Kim 

Phượng).

Năm 2022: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 6519/QĐ-

UBND ngày 27/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa;

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIM PHƯỢNG

Số:         /UBND-VP

BIỂU THỐNG KÊ KHEN THƯỞNG



4 Nguyễn Thị Mơ

Năm 2020: Giấy khen theo Quyết định số 6872/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của 

Chủ tịch UBND Huyện Định Hóa 

Năm 2021:  Giấy khen theo Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của 

Chủ tịch UBND Huyện Định Hóa; Quyết định số 7715/QĐ-UBND ngày 

24/12/2021 của Chủ tịch UBND Huyện Định Hóa; Quyết định số 7713/QĐ-

UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND Huyện Định Hóa.

Năm 2022: Bằng khen theo Quyết định số 629-QĐ/TĐTN-PTr ngày 03/10/2022 

của BCH Tỉnh đoàn Thái Nguyên; Giấy khen theo Quyết định số 6356/QĐ-

UBND ngày 22/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Định Hoá 

Năm 2023: Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 7415/QĐ-

UBND ngày 25/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Định Hoá; Bằng khen theo 

Quyết định số 285-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 16/5/2023 của BCH TW Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, Quyết định số 64/QĐ- LĐLĐ ngày 06/12/2023 của Ban 

Chấp hành LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, Quyết định số 676-QĐKT/TWĐTN-VP, 

ngày 28/12/2023 của BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Năm 2024: Hình thức khen thưởng: Giấy khen theo Quyết định số 14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2025 của Chủ tịch UBND huyện Định Hoá

Năm 2020: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Theo Quyết định số 

13-QĐ/ĐU, ngày 22/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

xã Kim Phượng.

Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Theo Quyết định 

số 31-QĐ/ĐU, ngày 02/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã Kim Phượng.

Năm 2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Theo Quyết định 

số 66-QĐ/ĐU, ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã Kim Phượng.

Năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Theo Quyết định 

số 84-QĐ/ĐU, ngày 16/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã Kim Phượng.

Năm 2024: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Theo Quyết định số 

117-QĐ/ĐU, ngày 19/11/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

xã Kim Phượng.

Năm 2022: Bằng khen theo Quyết định số 629-QĐ/TĐTN-PTr ngày 

03/10/2022 của BCH Tỉnh đoàn Thái Nguyên

Năm 2023: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 7415/QĐ-

UBND ngày 25/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Định Hoá; Bằng 

khen theo Quyết định số 285-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 16/5/2023 

của BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen theo Quyết định 

số 676-QĐKT/TWĐTN-VP, ngày 28/12/2023 của BCH TW Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen theo Quyết định số 64/QĐ- LĐLĐ 

ngày 06/12/2023 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên.

5 Trần Thị Lan Phương

Năm 2020:  Giấy khen theo Quyết định số: 186/ QĐ-BCH ngày 12/10/2020 

của Chủ tịch Hội LHPN huyện Định Hoá

Năm 2021: Giấy khen theo Quyết định số: 509/ QĐ-UNBD ngày 21/12/2021 

của Chủ tịch UBND xã Kim Phượng

Năm 2022: Giấy khen theo Quyết định số: 6511/ QĐ-UNBD ngày 

27/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Định Hoá

Năm 2023: Bằng khen theo Quyết định số: 539/ QĐ-BCH ngày 05/10/2023 

của Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên; Giấy khen theo Quyết định số: 

38/ QĐ-UNBD ngày 10/1/2023 của Chủ tịch UBND huyện Định Hoá; Giấy 

khen theo Quyết định số: 7416/ QĐ-UNBD ngày 25/12/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện Định Hoá;

Năm 2024: Danh hiệu: Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số: 7969/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 12 năm 2024. của Chủ tịch UBND huyện Định Hoá; Hình 

thức khen thưởng: Bằng khen theo Quyết định số: 1045/ QĐ-BCH ngày 

29/11/2024 của Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên

Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số: 

13-QĐ/ĐU ngày 22 tháng 12 năm 2020) của Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã Kim Phượng

 Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số: 

31-QĐ/ĐU ngày 02 tháng 12 năm 2021) của Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã Kim Phượng 

Năm 2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số: 

66-QĐ/ĐU ngày 28 tháng 11 năm 2022) của Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã Kim Phượng 

Năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số: 

84-QĐ/ĐU ngày 16 tháng 10 năm 2023) của Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã Kim Phượng

 Năm 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số: 

117-QĐ/ĐU ngày 19 tháng 11 năm 2024) của Ban Chấp 

hành Đảng bộ xã Kim Phượng

Năm 2023: Bằng khen theo Quyết định số: 539/ QĐ-BCH ngày 

05/10/2023 của Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên; Năm 2024: 

Danh hiệu: Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số: 7969/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Định Hoá; 

Hình thức khen thưởng: Bằng khen theo Quyết định số: 1045/ QĐ-

BCH ngày 29/11/2024 của Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên



6 Hoàng Văn Cường

Năm 2023: Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 số 6519/QĐ-UBND ngày 

27/12/2022

Năm 2020: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (theo Quyết định 

323/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND xã Kim 

Phượng)

Năm 2021: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (theo 

Quyết định 484/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND xã 

Kim Phượng)) 

Năm 2022: Hoàn Thành Tốt nhiệm vụ 

( theo Quyết định 301/QĐ-UBND

ngày 01/12/2022 của UBND xã Kim Phượng)) 

Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ ( theo 

Quyết định 246/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND xã 

Kim Phượng))

Năm 2024: Hoàn thành tốt nhiệm vụ ( theo 

Quyết định 181/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND xã 

Kim Phượng)

Năm 2023: Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 số 6519/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2022

7 Bùi Thị Hiên

Năm 2020: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 6888/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa.

Năm 2022: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 6519/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa

Năm 2023: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 7415/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa

Năm 2024: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 7969/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2024 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa. 

Năm 2020: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (theo Quyết định 

323/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND xã Kim 

Phượng)

Năm 2021: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (theo 

Quyết định 484/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND xã 

Kim Phượng)) 

Năm 2022: Hoàn Thành xuất sắc nhiệm vụ 

( theo Quyết định 301/QĐ-UBND

ngày 01/12/2022 của UBND xã Kim Phượng)) 

Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ ( theo 

Quyết định 246/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND xã 

Kim Phượng))

Năm 2024: Hoàn thành tốt nhiệm vụ ( theo 

Quyết định 181/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND xã 

Kim Phượng)

Năm 2020: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 6888/QĐ-

UBND ngày 22/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa.

Năm 2022: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 6519/QĐ-

UBND ngày 27/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa

Năm 2023: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 7415/QĐ-

UBND ngày 25/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa

Năm 2024: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 7969/QĐ-

UBND ngày 27/12/2024 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa. 

11 Nông Quang Hướng

Năm 2024: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo 

Quyết định số 7969/QĐ-UBND ngày 27/12/2024

của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa.

Năm 2020: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

(theo Quyết định 323/QĐ-UBND ngày 14/12/2020)

Năm 2021: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

(theo Quyết định 484/QĐ-UBND ngày 09/12/2021) 

Năm 2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

( theo Quyết định 301/QĐ-UBND ngày 01/12/2022)

Năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

( theo Quyết định 246/QĐ-UBND ngày 07/12/2023)

Năm 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

( theo Quyết định 181/QĐ-UBND ngày 15/11/2024)

Năm 2024: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua theo 

Quyết định số 7969/QĐ-UBND ngày 27/12/2024

của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa.



8 Hoàng Thị Lưu

Năm 2023: Danh hiệu chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 7415/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2023 của UBND huyện Định Hoá.

Năm 2024: Danh hiệu chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 7969/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2024 của UBND huyện Định Hoá.

Năm 2020: Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Quyết định số 

247/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND xã Lam Vỹ

Năm 2021: Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Quyết định số 

295/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND xã Lam Vỹ

Năm 2022: Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Quyết định số 

250/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND xã Lam Vỹ

Năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Quyết định 

số 192/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND xã Lam Vỹ

Năm 2024: Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Quyết định số 

235/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của UBND xã Lam Vỹ

Năm 2023: Danh hiệu chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 7415/QĐ-

UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Định Hoá.

Năm 2024: Danh hiệu chiến sĩ thi đua theo Quyết định số 7969/QĐ-

UBND ngày 27/12/2024 của UBND huyện Định Hoá.

10 Nông Thị Trang

Năm 2020: Giấy khen hoàn thành XSNV của Chủ tịch UBND xã Kim 

Phượngtheo Quyết định sô 323/QĐ-UBND ngày 14/12/2020của UBND xã 

Kim Phượng

Năm 2021: Giấy khen hoàn thành XSNV của Chủ tịch UBND xã Kim 

Phượng Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND xã Kim 

Phượng

Năm 2022: Giấy khen hoàn thành XSNV của Chủ tịch UBND huyện Định 

Hoátheo Quyết định số 6515/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND huyện 

Định Hóa

Năm 2023: Giấy khen hoàn thành XSNV của Chủ tịch UBND xã Kim 

PhượngQuyết định số 246/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND xã Kim 

Phượng

Bằng khen của BTV Tỉnh uỷ cho Đảng viên đạt tiêu chuẩn " Hoàn thành 

xuất sắcnhiệm vụ" 5 năm liền (2018-2022) theo quyết định số 1831-QĐ/TU 

ngày 12/12/2023 của Ban thường vụ tỉnh uỷ Thái Nguyên

Năm 2024: Giấy khen hoàn thành XSNV của Chủ tịch UBND huyện Định 

Hoá theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 03/01/2025 của UBND huyện 

Định Hóa

Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (theo Quyết định 

323/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND xã Kim 

Phượng)

Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (theo 

Quyết định 484/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND xã 

Kim Phượng)) 

Năm 2022: Hoàn Thành xuất sắc nhiệm vụ 

( theo Quyết định 301/QĐ-UBND

ngày 01/12/2022 của UBND xã Kim Phượng)) 

Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ ( theo 

Quyết định 246/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND xã 

Kim Phượng))

Năm 2024: Hoàn thành tốt nhiệm vụ ( theo 

Quyết định 181/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND xã 

Kim Phượng)

Bằng khen của BTV Tỉnh uỷ cho Đảng viên đạt tiêu chuẩn " Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2018-2022) theo quyết định số 

1831-QĐ/TU ngày 12/12/2023

CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú

[3] Các đơn vị chỉ thống kê và ghi rõ số Quyết định tặng danh hiệu thi đua từ “Chiến sỹ thi đua cơ sở” hoặc Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo công trạng trở lên.

[1] Các cơ quan, đơn vị chỉ thống kê và ghi rõ số các Quyết định khen thưởng theo công trạng.

[2] Ghi rõ số Quyết định của cơ quan đánh giá, xếp loại.
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